	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/4/2018 đến ngày 30/4/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	23/NQ-CP
	08/04/2018
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 03 năm 2018
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	419/QĐ-TTg
	18/04/2018
	Quyết định  Về việc kiện toàn Hội đồng
Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng
cao năng lực cạnh tranh
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	3564/VPCP-V.I
	18/04/2018
	V/v thực hiện Chương trình công tác năm
2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	143/TB-VPCP
	18/04/2018
	Thông báo kết luận cuộc họp đôn đốc
công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề
năm 2018
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	3599/VPCP-CN
	19/04/2018
	V/v chuẩn bị Hội nghị về phát triển hạ
tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất, cụm công nghiệp
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	55/2018/NĐ-CP
	16/04/2018
	Nghị định Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phân bón
	
	

	7. 
	Công đoàn Bộ Ngoại giao
	124/CĐBNG
	18/04/2018
	V/v tổ chức hoạt động trao tiền ủng bộ
nạn nhân chất độc da cam
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2486/BKHĐT-TCTK
	18/04/2018
	V/v góp ý dự thảo QĐ của TTCP về tổ
chức Tổng điều tra dân số và nhà ở
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	4418/BTC-HCSN
	17/04/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định
quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp thực
hiện CTMT phát triển lâm nghiệp
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	33/2018/TT-BTC
	30/03/2018
	thông tư quy định mức thu chế độ nộp và
quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
	
	

	11. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2482/BKHĐT-TCTK
	18/04/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Hệ thống ngành
kinh tế VN
	
	

	12. 
	Bộ Tư pháp
	760/QĐ-BTP
	18/04/2018
	V/v phân công công tác của Bộ trưởng và
các Thứ trưởng
	
	

	13. 
	Bộ Khoa học và CN
	1042/BKHCN-TCCB
	18/04/2018
	V/v lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư
	
	

	14. 
	Bộ tư lệnh quân khu 2
	276/BTL-BCĐ
	16/04/2018
	V/v thông báo kết quả xét duyệt thẩm định
hồ sơ sau 02 năm thực hiện QĐ số 49
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	53/2018/NĐ-CP
	16/04/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh
sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất
khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	57/2018/NĐ-CP
	17/04/2018
	Nghị định  cơ chế chính sách khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn
	
	

	17. 
	Bộ Khoa học và CN
	1038/BKHCN-VP
	18/04/2018
	V/v hướng dẫn tổ chức ngày KHCN VN
năm 2018
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	1643/BNV-TCBC
	18/04/2018
	V/v góp ý kiến dự thảo NĐ thay thế NĐ
số 55  của Chính Phủ
	
	

	19. 
	Chính phủ
	56/2018/NĐ-CP
	16/04/2018
	NĐ quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ
tầng đường sắt
	
	

	20. 
	Chính phủ
	54/NĐ-CP
	16/04/2018
	V/v hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về
thành lập điều chỉnh địa giới hành chính
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	05/2018/TT-BCT
	03/04/2018
	Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa
	
	

	22. 
	Bộ Khoa học và CN
	995/BKHCN-ĐTG
	12/04/2018
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
hướng dẫn hoạt động báo cáo đăng ký cấp
phép và đăng ký gia hạn bổ sung chuyển
giao công nghệ
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2513/BKHĐT
	19/04/2018
	V/v tình hình thực hiện NQ 01 và tình
hình KTXH tháng 4
	
	

	24. 
	Đảng ủy Bộ Ngoại giao
	694/ĐUB
	20/04/2018
	V/v tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác
Đảng
	
	

	25. 
	Bộ Xây dựng
	869/BXD-QLN
	19/04/2018
	V/v thực hiện NQ số 63/NQ-CP và QĐ số 22
	
	

	26. 
	Bộ Quốc phòng
	3991/BQP-CT
	18/04/2018
	V/v tổ chức sơ kết thực hiện ngày biên
phòng toàn dân
	
	

	27. 
	Thanh tra Chính phủ
	561/TTCP-TCBT
	19/04/2018
	V/v đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ
tiếp công dân
	
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1187/QĐ-BNN
	03/04/2018
	V/v công bố hiện trạng rừng toàn quốc
năm 2017
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2891/BNN-TCLN
	17/04/2018
	v/v đề nghị góp ý dự thảo NĐ về quản lý
thực vật rừng
	
	

	30. 
	Bộ Y tế
	1998/BYT-PC
	12/04/2018
	v/v đề nghị góp ý đối với dự án Luật
phòng chống tác của của rượi, bia
	
	

	31. 
	Văn phòng BCH
Trung ương
	36-HD/VPTWW
	03/04/2018
	Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày
văn bản của Đảng
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	3689/VPCP-QHĐP
	20/04/2018
	V/v thực hiện nhiệm vụ cam kết tại phiên
họp thứ 22 UBTVQH nội dung chất vấn
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	523/TTg-CN
	20/04/2018
	Các vướng mắc về diện tích bãi chứa tro
xỉ của một số dự án nhà máy nhiệt điện
BOT và việc phê duyệt đề án xử lý, tiêu
thụ tro, xỉ, thạch cao.
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	433/QĐ-TTg
	20/04/2018
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định
số 544/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm
2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt chương trình quản lý nợ trung
hạn 2016-2018
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	19/2018/QĐ-TTg
	19/04/2018
	Quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình
tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính phủ
	58/2018/NĐ-CP
	18/04/2018
	Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp
	
	

	37. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1441/BGDĐT
	13/04/2018
	V/v rà soát thực trạng cơ sở vật chất thiết
bị đào tạo
	
	

	38. 
	Chính phủ
	59/2018/NĐ-CP
	20/04/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
21/1/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về
thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát kiểm
soát hải quan
	
	

	39. 
	Thủ tướng Chính phủ
	435/QĐ-TTg
	21/04/2018
	V/v ban hành chương trình công tác năm
2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016 - 2020
	
	

	40. 
	Bộ Nội vụ
	1695/BNV-CTTN
	20/04/2018
	V/v góp ý kiến vào dự thảo Thông tư của
Bộ Nội vụ ban hành bộ chỉ tiêu thống kê
về thanh niên Việt Nam
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính phủ
	441/QĐ-TTg
	23/04/2018
	V/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải
cách hành chính của Chính phủ
	
	

	42. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	1603/BVHTTDL-GD
	18/04/2018
	V/v thực hiện đề án 279
	
	

	43. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	1604/QĐ-BVHTTDL
	18/04/2018
	V/v tổ chức và mời tham luận Hội nghị sơ
kết đề án về ngày quốc tế hành phúc
	
	

	44. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	1487/BGDĐT- GDMN
	16/04/2018
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số
06/NĐ-CP
	
	

	45. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1491/BGDĐT-GDTC
	16/04/2018
	V/v tiếp tục thực hiện đề án tổng thể phát
triển GDTC
	
	

	46. 
	Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng
chống thiên tai
	61/TWPCTT
	18/04/2018
	V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục
hậu quả thiên tai theo quy định
	
	

	47. 
	Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn
	1907/BNN-TY
	08/03/2018
	V/v xây dựng kế hoạch chủ động phòng
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng
nguồn ngân sách địa phương
	
	

	48. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	2120/TCĐBVN-VT
	16/04/2018
	V/v thông báo kết quả tổng hợp, phân tích
tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị
GSHT tại tổng cục ĐBVN tháng 03/2018
	
	

	49. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	2205/TCĐBVN-KHĐT
	19/04/2018
	V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
phát triển GTNT giai đoạn 2008 - 2017
	
	

	50. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	1969/TC
ĐBVN-ATGT
	10/04/2018
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng 3 năm
2018
	
	

	51. 
	Thanh tra Chính phủ
	184/QĐ-TTCP
	20/04/2018
	V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa
chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
	
	

	52. 
	Bộ Tư pháp
	1284/KH-BTP
	18/04/2018
	V/v thực hiện đề án tăng cường công tác
phổ biến giáo dục pháp luaaatj tại một số
địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật
giai đoạn 2017 - 2021
	
	

	53. 
	Kiểm toán nhà nước
	908/QĐ-KTNN
	20/04/2018
	V/v ban hành tạm thời đề cương kiểm
toán chuyên đề quản lý và sử dụng vốn hỗ
trợ phát triển chính thức 9ODA) và vốn
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
giai đoạn 2015 - 2017
	
	

	54. 
	Kiểm toán nhà
nước
	412/CT-KTNN
	06/03/2018
	V/v tăng cường trách nhiệm của Thủ
trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh
đạo đội ngũ công chức, viên chức và
người lao động trong toàn ngành kiểm
toán nhà nước
	
	

	55. 
	Kiểm toán nhà nước
	519/QĐ-KTNN
	23/03/2018
	V/v ban hành đề cương kiểm toán chuyên
đề công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia
tăng năm 2017
	
	

	56. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	963/BTTTT-CNTT
	04/04/2018
	V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng
cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT
năm 2018
	
	

	57. 
	Bộ Nội vụ
	1654/BNV-TCBC
	19/04/2018
	V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai
thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP
	
	

	58. 
	Bộ Nội vụ
	1690/BNV-TCBC
	20/04/2018
	V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
Nghị định số 36/2013/NĐ-CP
	
	

	59. 
	Bộ Giao thông
Vận tải
	19/2018/TT-BGTVT
	19/04/2018
	V/v quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm
viên đường sarwt và yêu cầu đối với cơ
sở vật chất kỹ thuật của tổ chức đăng
kiểm đường sắt
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ
	3739/VPCP-KGVX
	23/04/2018
	V/v đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Chính phủ
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	3752/VPCP-CN
	24/04/2018
	V/v xử lý thông tin báo nêu  về tình trạng
"xe dù, bến cóc"
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	596/PC-VPCP
	23/04/2018
	Về nghị đầu tư xây dựng 02 cầu trên
đường Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Tuyên
Quang, thuộc đoạn Chợ Mới - Ngã ba
Trung Sơn
	
	

	63. 
	Bộ Thông tin và TT
	1215/BTTT-TTĐN
	20/04/2018
	V/v góp ý dự thảo KH thông tin đối ngoại
của Chính phủ
	
	

	64. 
	Hà Nội
	2105/BYT-KH-TC
	26/04/2018
	V/v Ngành Y tế tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về
nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
	
	

	65. 
	Bộ Y tế
	2105/BYT-KH-TC
	25/04/2018
	V/v Ngành Y tế tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về
nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
	
	

	66. 
	Bộ Y tế
	2106/BYT-KH-TC
	18/04/2018
	V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo
trong công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại hàng giả trong lĩnh vực y tế
	
	

	67. 
	Ban chỉ đạo trung
ương về phòng
chống thiên tai
	63/BC-TWPCTT
	20/04/2018
	V/v tổng hợp tình hình mưa đá, dông lốc
từ ngày 14-15/4/2018 tại các tỉnh miền
núi phía bắc
	
	

	68. 
	Tổng cục khí
tượng thủy văn
	163/TCKTTV-QLDB
	17/04/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng quy chế phối
hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn
trên địa bàn
	
	

	69. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1612/BGDĐT-VP
	24/04/2018
	V/v cung cấp thông tin cho đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh, thành phố về tình hình
GDĐT tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XIV
	
	

	70. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2581/BKHĐT-PTDN
	23/04/2018
	V/v đánh giá tình hình thực hiện đào tạo
nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn
2014 - 2017
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	1330/BTP-QLXL
	20/04/2018
	V/v rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí
bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành
pháp luật
	
	

	72. 
	Bộ Tài chính
	37/2018/TT-BTC
	16/04/2018
	V/v hướng dẫn một số nội dung về sắp
xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
	
	

	73. 
	Hội bảo trợ người
tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
	182/HBT
	20/04/2018
	V/v điều chỉnh hạng mục dự án
	
	

	74. 
	Trung tâm ứng
cứu khẩn cấp máy
tính Việt Nam
	113/VNCERT-
KTHT&GS
	23/04/2018
	V/v triển khai thông tư số 31/TT-BTTTT quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
	
	

	75. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2062/BTNMT- ĐKH
	23/04/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định của
Chính phủ quy định lộ trình và phương
thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	552/TTg-KTTH
	24/04/2018
	Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	29/NQ-CP
	24/04/2018
	Nghị quyết   Về chế độ đối với người lao
động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng
Phát triển Việt Nam
	
	

	78. 
	Văn phòng Chính phủ
	61/2018/NĐ-CP
	23/04/2018
	Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính
	
	

	79. 
	Chính phủ
	60/2018/NĐ-CP
	20/04/2018
	V/v quy định chi tiết nội dung chế độ báo
cáo thống kê cấp quốc gia
	
	

	80. 
	Bộ Tư pháp
	1384/BTP-VĐCXDPL
	24/04/2018
	V/v rà soát các luật, pháp lệnh nghị quyết
cần sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới
để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị BCH Trung ương 6
	
	

	81. 
	Ủy ban dân tộc
	175/QĐ-UBDT
	30/03/2018
	V/v ban hành kế hoạch triển khai đề án
đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật và tuyên truyền vận động đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2017 - 2021
	
	

	82. 
	Bộ Tài chính
	554/QĐ-STC
	20/04/2018
	V/v đính chính Thông tư số 137/2017/TT-
BTC quy định xét duyệt, thẩm định,
thông báo và tổng hợp quyết toán năm
	
	

	83. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2629/BKHĐT-KTĐN
	24/04/2018
	V/v góp ý dự thảo Nghị định 16/2016/NĐ-
CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và
vốn vay ưu đãi
	
	

	84. 
	Học viện hành
chính quốc gia
	434/TB-HCQG
	03/04/2018
	V/v tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt1
	
	

	85. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	59/GM-BTNMT
	24/04/2018
	V/v thông báo ý kiến kết luận của thủ
tướng Chính phủ tại phiện họp thường
trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử
dụng đất kỳ cuối của các địa phương
	
	

	86. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	467/QĐ-LĐTBXH
	20/04/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch triển khai tháng
hành động vì trẻ em năm 2018
	
	

	87. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1499/LĐTBXH-TE
	20/04/2018
	V/v triển khai tháng hành động vì trẻ em
năm 2018
	
	

	88. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	2035/BTNMT-TTTNMT
	20/04/2018
	V/v tổ chức các hoạt động thuộc tháng
hành động vì môi trường hưởng ứng ngày
môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018
	
	

	89. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2058/BTNMT-TCBHVN
	24/04/2018
	V/v tổ chức các hoạt động tuần lễ biển và
hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày đại
dương Thế giới năm 2018
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